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Phần I. Đọc hiểu (4 điểm). 
Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi.
VỊNH HẠ LONG - CHUỖI NGỌC GIỮA BIỂN
Được ví như một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ mang vẻ đẹp kỳ vĩ và sống động, Vịnh Hạ Long không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, mà còn là địa chỉ nghiên cứu của giới khoa học, từ địa chất, khảo cổ cho đến lịch sử, văn hóa…
HÌNH THÀNH TỪ NHỮNG BIẾN THIÊN HÀNG TRIỆU NĂM
[bookmark: _Hlk164285193]Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 165 km, Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2, bao gồm 1.969 hòn đảo (trong đó 980 hòn đảo đã có tên). Khu vực Di sản thế giới được UNESCO công nhận có diện tích 434 km2, bao gồm 775 hòn đảo, trong đó có 411 hòn đảo đã được đặt tên. Đây là nơi tập trung rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp nổi tiếng.
Sự hiện diện của Vịnh và những hòn đảo trên Vịnh là những minh chứng độc đáo về lịch sử phát triển của trái đất, bao gồm đặc điểm địa chất và quá trình vận động, phát triển liên tục của dạng địa hình Karst hệ Fengcong và Fengling. Địa hình đặc biệt của Vịnh Hạ Long có liên quan chặt chẽ tới lịch sử khí hậu và quá trình vận động kiến tạo của trái đất. Những hòn đảo ở đây là mẫu hình khá lý tưởng về Karst hình thành trong điều kiện nhiệt đới, ẩm. Toàn bộ khu vực Vịnh Hạ Long là một cảnh quan Karst qua nhiều triệu năm, với các tháp karst hình chóp, hình tháp, bị bào mòn, tạo nên cảnh đẹp nổi bật, độc đáo toàn thế giới.
[bookmark: _Hlk164285273]Động Thiên Cung như một đền đài hoành tráng, mỹ lệ. Hang Bồ Nâu có cửa uốn vòng cung, với vô số nhũ đá buông xuống mềm mại như cành liễu. Hang Sửng Sốt đẹp đến bất ngờ, với nhũ đá mang hình hài của gà rừng, cóc, rồng, thác nước, cùng với nhiều hình hài khác, như mở ra một thế giới cổ tích. Những hang động như Tam Cung, Trinh Nữ, Ba Hang, Tiên Long,… mỗi hang đều có những vẻ đẹp độc đáo, kỳ thú.
HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG, PHONG PHÚ
Bên cạnh giá trị địa chất và giá trị thẩm mỹ độc đáo toàn cầu, trong khu vực Vịnh Hạ Long hiện nay còn lưu giữ được nhiều hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới như: đồi núi, hang động, rừng ngập mặn, tùng áng, rạn san hô, cỏ biển … Các hệ sinh thái đó được phân bố trong một khu vực có khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ nước biển trung bình từ 19 - 25 độ C, là môi trường sống rất thuận lợi đối với các loài sinh vật.Theo thống kê của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, ở đây tồn tại 10 kiểu hệ sinh thái rất đặc thù của quần đảo đá vôi vùng nhiệt đới.
Hệ sinh thái Hang động: Hệ sinh thái hang động cũng là một hệ sinh thái đặc thù của vùng biển đá vôi. Môi trường sống trong hang động thường thiếu ánh sáng, độ ẩm không khí cao, nguồn thức ăn tự nhiên nghèo nàn, nhiệt độ ổn định quanh năm nên cấu trúc quần xã sinh vật nghèo hơn hẳn so với các hệ sinh thái khác, phần lớn đều là những loài đặc hữu cho khu vực. Tuy nhiên, đây lại là những nhóm sinh vật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên cứu quá trình tiến hóa của sinh vật. Một số loài tiêu biểu đã được phát hiện như: thạch sùng mí, cua hang Hạ Long, cá niếc hang, tôm gõ mõ...
Hệ sinh thái rừng ngập mặn: Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái quan trọng, là nơi sinh cư của nhiều loài hải sản có giá trị trong khu vực vịnh Hạ Long. Khu vực vịnh Hạ Long và vùng phụ cận có 30 loài, chiếm khoảng 32% thành phần loài của thực vật ngập mặn Việt Nam. Trong số 500 loài sinh vật sinh sống trong rừng ngập mặn tại vịnh Hạ Long có 3 loài ốc, 3 loài bò sát, 3 loài chim và 1 loài thú nằm trong Danh lục đỏ Việt Nam, một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao như ngán, sá sùng, bạch tuộc (ruốc), sò, cua... tạo nên những món ăn hải sản đặc trưng riêng tại địa phương.
[...]
                        (Nguồn special.nhandan.vn › vinhhalongchuoingocgiuabien)
Câu 1 (1 điểm). Liệt kê theo hình thức gạch đầu dòng những thông tin chủ yếu của văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Sapo là gì? Phần sapo của văn bản (được in đậm) có ý nghĩa như thế nào đối với toàn văn bản?
Câu 3 (1 điểm). Tìm một trạng ngữ có trong câu văn sau và cho biết chức năng của trạng ngữ đó: “Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 165 km, Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2, bao gồm 1.969 hòn đảo (trong đó 980 hòn đảo đã có tên)”.
Câu 4 (0,5 điểm). Văn bản đã gợi cho em cảm xúc gì về cảnh sắc thiên nhiên Vịnh Hạ Long?
Câu 5 (1,0 điểm). Theo em, tại sao tác giả bài viết lại ví Hạ Long là “chuỗi ngọc giữa biển”?
Phần II. Viết (6 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm). Dọc theo chiều dài của đất nước, mỗi vùng đất lại có những vẻ đẹp riêng. Nếu được tham gia diễn đàn với chủ đề "Đất nước tôi", em sẽ chọn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nào để giới thiệu? (Trình bày thành một đoạn văn khoảng 80-100 chữ)
Câu 2 (4,5 điểm). Cuộc sống quanh ta thật đa dạng và phong phú. Ai cũng có cái riêng của mình. Em hãy viết một bài văn nêu ý kiến của mình về vấn đề: Mỗi chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt của người khác.


-------------------Hết-----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm


Lưu ý: Đề kiểm tra gồm 02 trang
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1
	HS chỉ ra được những thông tin chính như:
	1,0

	Đọc hiểu
	
	- Sự hình thành từ những biến thiên hàng triệu năm. Nơi
tập trung rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp nổi
	

	
	
	tiếng.
	

	
	
	-Hệ sinh thái đa dạng và phong phú như hệ sinh thái hang động, hệ sinh thái rừng ngập mặn…
	

	
	2
	-HS nêu đúng khái niệm sapo
-Phần sapo của văn bản có ý nghĩa: Giới thiệu tóm tắt về vẻ đẹp độc đáo của Vịnh Hạ Long được ví như một tác
phẩm nghệ thuật của thiên nhiên…
	0,25
0,25

	
	3
	-Trạng ngữ:
+ Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam
+ Thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
+ Cách thủ đô Hà Nội 165 km
- Ý nghĩa: Chỉ vị trí
Lưu ý: HS chỉ cần tìm được 01 trạng ngữ và nêu đúng ý nghĩa cho điểm tối đa.
	0,5



0,5

	
	4
	HS nêu được cảm xúc cá nhân: yêu thích, tự hào…
	0,5

	
	5
	Tác giả bài viết lại ví Hạ Long là “chuỗi ngọc giữa biển” vì: Vịnh Hạ Long với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ mang vẻ đẹp sống động. Những hang động mang vẻ đẹp độc đáo, kỳ thú. Sinh vật phong phú, là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thu hút khách du lịch trong và
ngoài nước...
	1,0

	Viết
	1
	HS biết trình bày đoạn văn giới thiệu về một cảnh sắc thiên nhiên/ di tích lịch sử như: Tên thắng cảnh/ di tích lịch sử, vẻ đẹp độc đáo, cảm xúc của người viết …
	1,5

	
	2
	Hình thức:
· Đảm bảo cấu trúc bài văn đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Yêu cầu viết đúng hình thức bài văn.
· Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt (sai không quá 1 lỗi chính tả).
· Sáng tạo: Bố cục mạch lạc; bài viết sinh động, có cảm xúc, có sức thuyết phục.
	1,0

	
	
	Nội dung:
	3,5



	
	
	Mở bài: Giới thiệu được vấn đề cần bàn luận: cần phải tôn trọng sự khác biệt của người khác.
Thân bài: HS trình bày được ý kiến của mình Ý 1 ( lí lẽ, bằng chứng)
Ý 2 ( lí lẽ, bằng chứng) Ý 3 ( lí lẽ, bằng chứng)
...
Có thể có những ý cơ bản như sau:
· Giải thích ngắn gọn vấn đề: Tôn trọng là gì? Tôn trọng sự khác biệt là như thế nào?
· Lý giải được vì sao mỗi cá nhân cần tôn trọng sự khác biệt của người khác (Biết sử dụng dẫn chứng thuyết phục). (HS có thể đưa các lý lẽ sau đó lấy dẫn chứng để hỗ trợ li lẽ)
Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	




